
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÂN HIỆU TẠI TỈNH ĐỒNG NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        DANH SÁCH THI  

Chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt tháng 12 năm 2021   

Ngày thi: 19/12/2021 

 

Thi tại :  

 
Phòng số: 7 

 

    

Ca thi: 14h00’ – 16h00 

  

STT SBD Tài khoản Mã SV Họ và tên Lớp 
Ghi 

chú 

1 175 E122175 175340101024 Lê Thị Kim Oanh K63_QTKD   

2 176 E122176 175620110008 Tô Đặng Phát K62_KHCT   

3 177 E122177 187580201002 Lại Đình Phi K63B_THUY   

4 178 E122178 175640101002 Mai Đức Phong K62A_THUY   

5 179 E122179 187620105001 Võ Thế Phong K63_ChanNuoi   

6 180 E122180 197540301005 Đinh Ngọc Phong K64_CBLS   

7 182 E122182 20B340301364 Trần Văn Phú K65B1_LT_KT_BH_CQ   

8 183 E122183 20B340301400 Trần Thiên Phú K65B1_LT_KT_BH_CQ   

9 184 E122184 20B850103465 Lưu Đức Phúc K65B3_LT_QLDD_CQ   

10 185 E122185 
175640101134 

Phạm Duy 

Hoàng  Phúc 
K62A_THUY 

  

11 186 E122186 187640101038 Tống Vĩnh Phúc K63B_THUY   

12 187 E122187 187340301010 Nguyễn Thị Kim Phụng K63_BVTV   

13 188 E122188 175640101054 Nguyễn Hữu Phước K62A_THUY   

14 189 E122189 187620211035 Ma Khánh Phước K63_QLTNR   

15 190 E122190 187620110016 Trịnh Minh Phương K63_KHCT   

16 191 E122191 187620211021 Nguyễn Văn Phương K63_QLTNR   

17 192 E122192 187620112015 Phạm Văn Phương K63_BVTV   

18 193 E122193 18B640101047 Đặng Minh Quân K9B_LT_TY_CQ   

19 194 E122194 18B640101024 Lê Xuân Quân K9B_LT_TY_CQ   

20 195 E122195 175210405004 Dương Kim Quang K62_KTCTXD   

21 196 E122196 187620112003 Trang Nguyệt  Quế K63_BVTV   

22 197 E122197 187620105004 Lê Bảo Quốc K63_ChanNuoi   

23 198 E122198 187620211037 Nguyễn Hữu Quý K63_QLTNR   

24 199 E122199 187620110017 Trần Phúc Quỳnh K63_KHCT   

25 200 E122200 187340301023 H San K63_KT   

26 201 E122201 18B640101026 Tằng Nàm Sáng K9B_LT_TY_CQ   

27 202 E122202 175850103019 Liêng Hót Ha  Sao K62_QLDD   

28 203 E122203 187620112002 Đặng Thị Hồng Sen K63_BVTV   

  
Tổng số SV dự thi:  

 
Tổng số SV vắng thi:  

 Cán bộ coi thi 1 

  

Cán bộ coi thi 2 

 


